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Câu 1:   (1,5 điểm):
         Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.
       a. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X
       b. Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử X
       c. Tính nguyên tử khối của X, biết mp ≈ mn ≈1,003 đvC
Câu 2: (1,5 điểm)
         Nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
        a. Đốt P trong lọ có sẵn 1 ít nước cất sau đó đậy nút lại rồi lắc đều cho đến khi khói trắng tan hết vào trong nước. Cho mẩu quỳ tím vào dung dịch trong lọ.
        b. Cho Zn vào dung dịch H2SO4 loãng , dẫn khí sinh ra vào ống nghiệm  chứa  sẵn một ít O2 . Đưa ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn.
        c. Cho một mẩu Na vào cốc nước để sẵn mẩu giấy quỳ tím.
Câu 3:   (1,0 điểm):
Cho khí hiđro đi qua các ống mắc nối tiếp, nung nóng chứa lần lượt các chất:   MgO, CaO, CuO, Na2O, P2O5.  Viết phương trình phản ứng xảy ra và ghi đầy đủ điều kiện phản ứng. 
Câu 4:   (1,0 điểm):
         Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X, cần dùng hết 5,04 lít O2 ​(đktc). Sau khi kết thúc  phản ứng, chỉ thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O . Tìm công thức hoá học của X. 
Câu 5:   (1,5 điểm)
       Dùng khí CO để khử hoàn toàn 10 gam một hỗn hợp (hỗn hợpY) gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được chất rắn chỉ là các kim loại, cho lượng kim loại này phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 1,6 gam một kim loại màu đỏ không tan.

a- Tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp Y ?

b- Nếu dùng khí sản phẩm ở các phản ứng khử Y, cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. Biết hiệu suất của phản ứng này chỉ đạt 80% ?
Câu 6:   (1,5 điểm)
        Cho 49 gam axit H2SO4 20% tác dụng với 200 gam dung dịch BaCl2 5,2%.

        a. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành.

        b. Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau khi tách bỏ kết tủa.

Câu 7:   (1,0 điểm)
        a. Trộn tỷ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào, giữa O2 và N2 để người ta thu được một hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 bằng 14,75 ?

       b. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam nước để pha chế được 200 gam dung dịch CuSO4 10%

Câu 8:   (1,0 điểm)
       Xác định khối lượng NaCl kêt tinh trở lại khi làm lạnh 274 gam dung dịch muối ăn bão hòa ở 50 0C xuống 0 0C. Biết SNaCl ở 50 0C là 37gam và SNaCl ở 0 0C là 33gam.
(Biết  C = 12, O = 16, H = 1, Cu = 64, Fe = 56, S = 32, Ca = 40, Ba = 137, N = 14, Cl = 35,5)

                                                Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

                 Họ và tên học sinh dự thi:………………………………………;SBD:……………
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	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1

1,5 điểm
	a) Gọi số hạt proton, electron và nơtron lần lượt là p,e,n
Theo đề ta có:   p + e +n = 34                                    (1)
                          p + e = n + 10                                  (2)
Lấy (2) thế vào (1):
                         => n + n + 10 = 34
                         => 2n + 10 = 34 
                         => n =  (34 - 10) :2 = 12
Từ (2) => p + e = 12 + 10 = 22
Mà :  số p = số e => 2p = 22
=> p = e = 22 : 2 = 11
Vậy số hạt proton là 11, số hạt electron 11 và số hạt nơtron là 12
	0,5 điểm

	
	b)  Số electron trong mỗi lớp của nguyên tử X: 

                       Lớp 1 có 2e
                       Lớp 2 có 8e
                       Lớp 3 có 1e
	 0,5 điểm

	
	c)  Nguyên tử khối của X là :
                       11 x 1,003 + 12 x 1,0003 ≈ 23 đvC
	0,5 điểm

	Câu 2

1,5 điểm
	a)   Quì tim chuyển thành màu đỏ. 

    - Đốt P ta thu được P2O5.  P2O5 phản ứng với nước tạo thành axit.  Axit làm quì tím chuyển thành màu đỏ

    - Phương trình hoá học: 4P + 5O2       
[image: image1.wmf]o

t

¾¾®

    2P2O5 
                                           P2O5 + 3H2O 
[image: image2.wmf]¾¾®

      2H3PO4
	0,5 điểm

	
	b)   Cháy và nổ

    - Khi Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí hidro. Hỗn hợp khí hidro và khí oxi khi cháy gây tiếng nổ.

    - Phương trình hoá học: Zn + H2SO4  
[image: image3.wmf]¾¾®

     ZnSO4 + H2
[image: image4.wmf]­


                                            2H2 + O2     
[image: image5.wmf]o

t

¾¾®

         2H2O
	0,5  điểm

	
	c.)  Quì tím chuyển thành màu xanh

    - Khi cho Na vào nước, Na phản ứng với nước sinh ra kiềm. Kiềm  làm quì tím chuyển thành màu xanh.

    - Phương trình hoá học:     2Na + 2H2O
[image: image6.wmf]¾¾®

 2NaOH + H2
[image: image7.wmf]­


	0,5 điểm

	Câu 3

1,0 điểm
	   Cho khí hiđro đi qua các ống mắc nối tiếp, nung nóng chứa lần lượt các chất:   MgO, CaO, CuO, Na2O, P2O5 . Khi đó H2  khử CuO tạo ra H2O theo PTHH:

             H2  +  CuO 
[image: image8.wmf]

EMBED Equation.3[image: image9.wmf]¾

®

¾

0

t

 Cu  + H2O
   H2O sinh ra phản ứng với Na2O và P2O5 theo PTHH:

             H2O + Na2O 
[image: image10.wmf]®

 2NaOH

             3H2O  + P2O5 
[image: image11.wmf]®

 2H3PO4
	0,4  điểm

0,3  điểm

0,3  điểm

	Câu 4

1,0 điểm
	Số mol nguyên tử oxi tham gia phản ứng:

n
[image: image12.wmf]2

O

=  
[image: image13.wmf]4

,

22

04

,

5

 = 0,225 mol   => n
[image: image14.wmf]O

= 0,45 mol
Số mol nguyên tử oxi, cacbon và hydro trong sản phẩm:
 n
[image: image15.wmf]2

CO

 = 
[image: image16.wmf]44

6

,

6

 =  0,15 mol    => n
[image: image17.wmf]C

 = 0,15 mol   và  n
[image: image18.wmf]O

 = 0,3 mol
n
[image: image19.wmf]O

H

2

 = 
[image: image20.wmf]18

6

,

3

 =  0,2 mol    => n
[image: image21.wmf]H

 = 0,4 mol và  n
[image: image22.wmf]O

 = 0,2 mol

  -  Tổng số mol nguyên tử O có trong sản phẩm là: 0,3 + 0,2 = 0,5mol 
  -  Số mol nguyên tử O có trong sản phẩm lớn hơn số mol nguyên tử oxi tham gia phản ứng (0,5mol > 0,45 mol).
Vậy trong A có nguyên tố C, H,  O và có: 0,5 – 0,45 = 0,05 mol nguyên tử oxi.
-  Đặt CTHH của A là CxHyOz  ta có: 

            x : y : z = 0,15 : 0,4 : 0,05 =  3 : 8 : 1. Vậy CTHH của A là: C3H8O
	0,2  điểm

0,2  điểm

0,2  điểm

0,2  điểm

0,2  điểm

	Câu 5

1,5 điểm
	a) PTHH:              CO  +  CuO 
[image: image23.wmf]

EMBED Equation.3[image: image24.wmf]¾
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  Cu  + CO2                                          (1)

                              3CO  +  Fe2O3 
[image: image25.wmf]

EMBED Equation.3[image: image26.wmf]¾
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 2Fe  + 3CO2                                  (2)

                               Fe   + H2SO4  
[image: image27.wmf]®

  FeSO4  +  H2                                              (3)

    Chất rắn màu đỏ không tan đó chính là Cu. 
                             n
[image: image28.wmf]Cu

 = 
[image: image29.wmf]64

6

,

1

  =  0,025 (mol)           

 Theo PTHH(1) ta có :     n
[image: image30.wmf]CuO

 =  n
[image: image31.wmf]Cu

  = 0,025 (mol)             
       Khối lượng  CuO trong hỗn hợp là: 
                    m
[image: image32.wmf]CuO

 =  0,025.80 = 2 (gam). 
      Phầm trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp Y là:

                      % CuO =  
[image: image33.wmf]10

2

.100 = 20%, 
                     % Fe2O3  =  100% - 20% = 80%

	0,15  điểm
0,15  điểm

0,1  điểm

0,1  điểm

0,25  điểm

0,25  điểm

	
	b) Khí sản phẩm phản ứng được với Ca(OH)2 là CO2
                       CO2 + Ca(OH)2 
[image: image34.wmf]®

 CaCO3 + H2O                               (4)
Khối lượng  Fe2O3 trong hỗn hợp:   10 – 2 =   8(gam)

                       n
[image: image35.wmf]3

2

O

Fe

  =  
[image: image36.wmf]160

8

   =  0,05 (mol)    
Số mol khí CO2 tạo thành ở các phản ứng khử hỗn hợp Y:

  Theo PTHH (1),(2) :  số mol CO2 là: 0,025  +  3. 0,05 = 0,175 (mol)
  Theo PTHH(4)  :  n
[image: image37.wmf]3

CaCO

.=  n
[image: image38.wmf]2

CO

 =  0,175 (mol)
Vì hiệu suất chỉ đạt 80% nên khôi lượng kết tủa thu được là:

   m
[image: image39.wmf]3

CaCO

=  0,175 .100.
[image: image40.wmf]100

80

  = 14 (gam)

	0,1  điểm

0,15  điểm

0,25  điểm



	Câu 6

1,5 điểm
	
n
[image: image41.wmf]4
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= 
[image: image42.wmf]98
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 = 0,1 mol



        n
[image: image43.wmf]2

BaCl

 = 
[image: image44.wmf]208

.

100
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5

.

200

 = 0,05 mol
a)   PTHH:      H2SO4   +    BaCl2     
[image: image45.wmf]¾¾®

   BaSO4    +      2HCl
Theo PT ta có:                  n
[image: image46.wmf]4

2

SO

H

: n
[image: image47.wmf]2

BaCl

 = 1: 1

Theo bài ra ta có:             n
[image: image48.wmf]4

2

SO

H

: n
[image: image49.wmf]2

BaCl

 =  0,1 : 0,05  = 2 : 1
Vậy axit H2SO4 dư . Các chất tính theo BaCl2.    
Theo PT ta có:           n
[image: image50.wmf]4

BaSO

  =   n
[image: image51.wmf]2

BaCl

 =  0,05 (mol)

Khôi lượng kết tủa tạo thành là:    m
[image: image52.wmf]4

BaSO

=  0,05 . 233 = 11,65 (gam)
	0,1 điểm
0,1 điểm

0,2 điểm

0,1 điểm

0,1 điểm

0,15 điểm



	
	b.   Theo PT ta có:        n
[image: image53.wmf]HCl

 =   2n
[image: image54.wmf]2

BaCl

  =  2 . 0,05  = 0,1 (mol)

                                     n
[image: image55.wmf]p
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[image: image56.wmf]2

BaCl

 =  0,05 (mol)

==> n
[image: image57.wmf]d

SO

H

4
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 =    0,1 - 0,05  =  0,05 (mol)

==> Vậy sau phản ứng trong dung dịch có: HCl, H2SO4 dư 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 


m
[image: image58.wmf]dd

 =   49 +  200 -  11,65 =  237,35 (gam)


C%
[image: image59.wmf]HCl

  =   
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	0,1 điểm

0,15 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	Câu 7

1,0 điểm
	a)   Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí là:  
[image: image63.wmf]M

= 14,75.2 =29,5

- Gọi số mol của O2 là x, số mol của N2 là y

   
[image: image64.wmf]M

 =  
[image: image65.wmf]5
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28
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+

y
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y

x

  =>  32x + 28 y = 29,5x + 29,5y

                                         2,5x = 1,5 y => x : y = 3 : 5 

- Do các thể tích đo ở cùng điều kiện nên: VO
[image: image66.wmf]2

: VN
[image: image67.wmf]2

 = 3 : 5 
	0,5  điểm

	
	b)   Khối lượng CuSO4 có trong 200gam dd CuSO4 10 % là:
[image: image68.wmf]100

10

.

200

 = 20 g

Vậy khối lượng CuSO4.5H2O cần lấy là:  
[image: image69.wmf]160

250

.

20

 = 31,25 gam

- Khối lượng nước cần lấy là: 200 – 31,25 = 168,75 gam


	0,5  điểm

	Câu 8

1,0 điểm
	   Làm lạnh 137 gam dung dịch bão hòa (từ 50 0C xuống 0 0C) thì khối lượng dung dịch giảm 37 – 33 = 4 g. Như vậy có 4 gam kết tinh.
      Khi làm lạnh 137 gam dung dịch NaCl (từ 50 0C xuống 0 0C) thì khối lượng NaCl kêt tinh trở lại là 4 gam. Vậy khối lượng NaCl kêt tinh trở lại khi làm lạnh 274 gam dung dịch muối ăn bão hòa ở 50 0C xuống 0 0C là:
         m
[image: image70.wmf]h

NaClkêttin

= 
[image: image71.wmf]137

4

.

274

= 8 (gam)
	0,5  điểm

0,5  điểm


Ghi chú: - Học sinh có thể giải bằng cách khác kết quả  đúng thì vẫn cho điểm tối đa .

               - Trong các PTHH: Viết sai CTHH không cho điểm, thiếu điều kiện phản ứng, không cân bằng  cho1/2 số điểm. 

http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 
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